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TÓM TẮT 

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp không ngừng phát triển, quản lý chất thải và phụ phẩm nông nghiệp hiệu 

quả đang trở thành yêu cầu cấp bách. Quản lý chất thải và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn được coi 

là giải pháp tối ưu. Bài báo tổng quan cơ sở lý thuyết về quản lý tuần hoàn chất thải và sản phẩm phụ nông nghiệp, 

phân tích các mô hình quản lý tại Việt Nam, xác định những thách thức trong quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh 

tế tuần hoàn và đề xuất giải pháp thúc đẩy quản lý tuần hoàn sản phẩm phụ nông nghiệp. Thông tin trong bài được 

tổng hợp từ nhiều nghiên cứu quốc tế và trong nước. Kết quả cho thấy, việc quản lý chất thải và phụ phẩm nông 

nghiệp theo hướng tuần hoàn còn gặp phải thách thức như thiếu sự phối hợp giữa các bên liên quan, chính sách hỗ 

trợ chưa đầy đủ, công nghệ chưa phù hợp và nhận thức cộng đồng chưa cao. Để khắc phục, cần cải thiện chính 

sách hỗ trợ, tăng cường đầu tư vào công nghệ xử lý và tái chế chất thải, đồng thời đẩy mạnh truyền thông để nâng 

cao nhận thức cộng đồng, tạo ra giá trị kinh tế bền vững từ việc tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp. 

Từ khóa: Chất thải nông nghiệp, phụ phẩm nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn, quản lý chất thải và phụ phẩm 

nông nghiệp. 

Management of Agricultural Wastes  
and by-Products Toward Circular Economy in Vietnam 

ABSTRACT 

In the context of increasingly developing agriculture, effective agricultural waste management has become urgent. 
Circular management of agricultural waste and by-products is regarded as an optimal solution. The article reviews the 

theoretical basis of circular agricultural waste and by-product management, analyzes management models in Vietnam, 

identifies challenges in transitioning to a circular economic model, and proposes solutions to promote circular agricultural 

by-product management. The information in this article was synthesized from various international and domestic studies. 

The results indicate that the circular management of agricultural waste and by-products still encounters several 

challenges, including a lack of coordination among stakeholders, insufficient support policies, inappropriate 

technologies, and low public awareness. To address these issues, it is essential to enhance policy support, increase 

investment in waste treatment and recycling technologies, and strengthen communication efforts to raise public 

awareness, thereby creating sustainable economic value from the reuse of agricultural by-products. 

Keywords: Agricultural waste, circular economy, resource reuse, agricultural waste and by-product management. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong bối cânh phát triển bền vĂng, quân lý 

chçt thâi và phý phèm nông nghiệp là vçn đề 

môi trþąng đòng vai trñ quan trọng trong việc 

tối þu hòa tài nguyên và gia tëng giá trð kinh tế. 

Theo OECD (1997): chçt thâi và phý phèm nông 

nghiệp bao gồm các thành phæn không đþĉc sā 

dýng trăc tiếp trong sân xuçt thăc phèm hoặc 

thĀc ën chën nuôi, chîng hän nhþ phế phèm tÿ 
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trồng trọt, chën nuôi và chế biến nông sân. 

Thay vì chî têp trung vào xā lý chçt thâi, việc 

quân lċ theo hþĆng kinh tế tuæn hoàn hþĆng 

đến tái chế, tái sā dýng và chuyển đổi chçt thâi 

thành tài nguyên, góp phæn giâm thiểu ô nhiễm, 

nâng cao hiệu quâ sā dýng tài nguyên và thúc 

đèy să phát triển nông nghiệp bền vĂng 

(Agamuthu, 2009). 

Mô hình kinh tế tuæn hoàn trong quân lý 

chçt thâi nông nghiệp tuân theo các nguyên tíc 

nhþ tái chế, đa däng hóa sân phèm, sā dýng 

nëng lþĉng tái täo, tþ duy hệ thống và nền tâng 

sinh học (Del Borghi & cs., 2020). Chçt thâi và 

phý phèm đþĉc tên dýng để sân xuçt phân bón, 

thĀc ën chën nuôi, nëng lþĉng sinh học, giúp 

giâm phát thâi khí nhà kính và täo lĉi ích kinh 

tế cho doanh nghiệp, hĉp tác xã, nông dân. 

Täi Việt Nam, vĆi hĄn 84,5% diện tích đçt 

tă nhiên dành cho sân xuçt nông nghiệp (Bộ 

NN&PTNT, 2022): mỗi nëm ngành nông nghiệp 

täo ra khoâng 156,8 triệu tçn phý phèm tÿ 

trồng trọt, chën nuôi, låm nghiệp và thûy sân. 

Tuy nhiên, hiệu quâ thu gom và tái sā dýng còn 

thçp, chî 52,2% phý phèm cây trồng đþĉc tên 

dýng, trong khi phæn lĆn bð đốt bó hoặc xâ thâi 

trăc tiếp, gây ô nhiễm môi trþąng (Đỗ HþĄng, 

2021). Trong lïnh văc chën nuôi, các công nghệ 

xā lċ nhþ khí sinh học, đệm lót sinh học hay û 

phân compost mĆi chî đþĉc áp dýng ć quy mô 

nhó, chþa đáp Āng nhu cæu xā lý täi các cĄ sć 

sân xuçt lĆn (Bùi Thð PhþĄng Loan, 2022). 

NhĂng hän chế này đặt ra yêu cæu cçp thiết về 

một hệ thống quân lý chçt thâi và phý phèm 

nông nghiệp theo hþĆng kinh tế tuæn hoàn 

nhìm nâng cao hiệu quâ sā dýng tài nguyên, 

giâm tác động tiêu căc đến môi trþąng và thúc 

đèy tëng trþćng xanh trong nông nghiệp. 

Bài báo tổng quan cĄ sć lý thuyết về quân lý 

chçt thâi và phý phèm nông nghiệp theo hþĆng 

tuæn hoàn; phân tích các mô hình quân lý chçt 

thâi phý phèm nông nghiệp theo hþĆng tuæn 

hoàn ć Việt Nam, nhên diện các thách thĀc 

trong quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh 

tế tuæn hoàn, tÿ đò đề xuçt giâi pháp thúc đèy 

quân lý phý phèm nông nghiệp theo hþĆng tuæn 

hoàn ć Việt Nam. 

Bài báo sā dýng phþĄng pháp tổng quan tài 

liệu có hệ thống nhìm phân tích các nghiên cĀu 

trong nþĆc và quốc tế về quân lý chçt thâi và 

phý phèm nông nghiệp theo hþĆng kinh tế tuæn 

hoàn (Tranfield & cs., 2003). DĂ liệu đþĉc thu 

thêp tÿ các nguồn uy tín nhþ Scopus, Web of 

Science, FAO, OECD và nghiên cĀu trong nþĆc. 

Một số thông tin về mô hình quân lý chçt thâi và 

phý phèm nông nghiệp cý thể täi HTX Bavifa, 

Ba Vì và trang träi täi Bíc Giang đþĉc lçy tÿ đề 

tài cçp Bộ “Đánh giá thăc träng và đề xuçt giâi 

pháp phát triển nông nghiệp tuæn hoàn” cûa 

nhóm tác giâ. PhþĄng pháp phån tích theo hþĆng 

tổng hĉp đðnh tính (Snyder, 2019) đþĉc sā dýng 

để nhên diện xu hþĆng, rào cân và đề xuçt giâi 

pháp phù hĉp vĆi bối cânh Việt Nam. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ CHẤT 

THẢI VÀ PHỤ PHẨM THEO HƯỚNG  

TUẦN HOÀN 

2.1. Khái niệm về quân lý chất thâi và phụ 

phẩm theo hướng tuần hoàn 

Kinh tế tuæn hoàn là mô hình phát triển 

bền vĂng, tối þu hòa tài nguyên bìng cách kéo 

dài vñng đąi vêt liệu, tái sā dýng, tái chế và 

giâm tác động môi trþąng (MacArthur, 2013). 

Trong nông nghiệp, mô hình này giúp quân lý 

hiệu quâ chçt thâi và phý phèm, giâm thiểu ô 

nhiễm và nâng cao giá trð tài nguyên (Pearce & 

Turner, 1990; University College Dublin, 2017; 

Therond & cs., 2017; Jun & Xiang, 2011; 

Cramer, 2014; European Commission, 2017). 

Chçt thâi và phý phèm nông nghiệp, bao 

gồm phân chuồng, xác động vêt, thân cây, hät 

và dþ lþĉng hóa chçt, có thể gây áp lăc lĆn lên 

môi trþąng và kinh tế nếu không đþĉc quân lý 

hiệu quâ, đặc biệt täi các vùng chuyên canh (Obi 

& cs., 2016; Gontard & cs., 2018). 

Quân lý chçt thâi nông nghiệp theo hþĆng 

tuæn hoàn là tổ chĀc, xā lý và sā dýng phý 

phèm một cách bền vĂng theo nguyên lý “giâm 

thiểu - tái sā dýng - tái chế”. Cách tiếp cên này 

giúp giâm áp lăc lên tài nguyên thiên nhiên, 

duy trì an ninh lþĄng thăc và nâng cao hiệu quâ 

sân xuçt (Obi & cs., 2016; Dahiya & cs., 2018). 

Quá trình này bao gồm thu gom, phân loäi, lþu 

trĂ, tái chế hoặc tái sā dýng phý phèm thành 

phân bón hĂu cĄ, thĀc ën chën nuôi, hoặc nëng 
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lþĉng tái täo. Theo Agamuthu (2009), quân lý 

chçt thâi nông nghiệp không chî giâm ô nhiễm 

môi trþąng mà còn giâm phý thuộc vào tài 

nguyên hóa thäch, thúc đèy nền nông nghiệp an 

toàn và bền vĂng. 

2.2. Nguyên tắc của quân lý chất thâi và phụ 

phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn 

Quân lý chçt thâi và phý phèm nông 

nghiệp dăa theo hþĆng KTTH tuân thû các 

nguyên tíc chính sau: thĀ nhçt tái sā dýng chçt 

thâi tÿ cây trồng hoặc vêt nuôi (nhþ phån 

chuồng, rĄm rä) thông qua xā lý và dùng làm 

phân bón hĂu cĄ hoặc nguyên liệu sân xuçt; 

ThĀ hai là giâm să phý thuộc vào hoá chçt, tên 

dýng các nguồn tài nguyên tă nhiên nhþ phån 

xanh, phân hĂu cĄ nhìm câi thiện chçt lþĉng 

đçt và hệ sinh thái nông nghiệp; thĀ ba tối þu 

hoá tài nguyên, đặc biệt trong quân lċ đçt, nþĆc 

và nëng lþĉng nhìm giâm thçt thoát và nâng 

cao hiệu suçt sā dýng; thĀ tþ là tëng cþąng tính 

tuæn hoàn trong hệ thống sân xuçt, đâm bâo să 

liên kết giĂa các hoät động nông nghiệp để tối 

đa hòa giá trð cûa phý phèm và giâm tác động 

môi trþąng (Ellen Macathur Foundation, 2015; 

Nguyễn Thð Minh Hiền & cs., 2024; Therond & 

cs., 2017; Zang & cs., 2012; Van Berkum & 

Dengerick, 2019; Wageningen University and 

Reseach, 2018). 

2.3. Chức năng, vai trò và lợi ích của  

quân lý phụ phẩm nông nghiệp theo hướng 

tuần hoàn 

Hệ thống quân lý chçt thâi và phý phèm 

nông nghiệp theo hþĆng tuæn hoàn đòng vai trñ 

quan trọng trong việc kiểm soát và sā dýng có 

hiệu quâ các sân phèm phý và chçt thâi tÿ hoät 

động nông nghiệp. Hệ thống này gồm 5 chĀc 

nëng chính: sân xuçt, thu gom, lþu trĂ, xā lý và 

vên chuyển. Quá trình sân xuçt chçt thâi phý 

thuộc vào loäi hình sân xuçt, khối lþĉng và đặc 

tính cûa chçt thâi cüng nhþ phý phèm và cæn có 

biện pháp quân lý phù hĉp. ChĀc nëng thu gom 

đâm bâo chçt thâi đþĉc têp hĉp tÿ điểm phát 

sinh theo hþĆng hiệu quâ, tối þu hòa nhån lăc, 

thiết bð và chi phí. Sau khi thu gom, chçt thâi 

đþĉc lþu trĂ để kiểm soát thąi gian xā lý và sā 

dýng, hän chế tác động tÿ yếu tố bên ngoài. Quá 

trình xā lý giúp giâm thiểu ô nhiễm và tëng khâ 

nëng tái sā dýng chçt thâi thông qua các 

phþĄng pháp vêt lý, sinh học và hóa học. Quá 

trình vên chuyển đâm bâo chçt thâi đþĉc di 

chuyển tÿ nĄi thu gom đến nĄi xā lý. Cuối cùng, 

sā dýng têp trung vào tái chế hoặc xā lý an toàn 

các sân phèm phý, tối þu hòa vñng tuæn hoàn 

tài nguyên trong nông nghiệp (Obi & cs., 2016). 

Quân lý chçt thâi và phý phèm nông 

nghiệp có vai trò quan trọng trong việc phát 

triển bền vĂng, bâo vệ môi trþąng và thúc đèy 

kinh tế nông nghiệp. ThĀ nhçt, góp phæn tiết 

kiệm chi phí đæu vào cho hoät động sân xuçt, 

tiết kiệm tối đa tài nguyên thiên nhiên nhą 

khép kín đþĉc dòng vêt chçt và nëng lþĉng 

trong quá trình sân xuçt. Chçt thâi và nëng 

lþĉng dþ thÿa cûa quá trình này sẽ trć thành 

đæu vào cûa một quá trình khác; ThĀ hai, góp 

phæn giâm thiểu phát sinh chçt thâi, phát thâi 

khí nhà kính trong hoät động sân xuçt nông 

nghiệp thông qua hoät động tái sā dýng phý 

phèm nông nghiệp và chçt thâi, hän chế tối đa 

lþĉng chçt thâi đþa ra ngoài môi trþąng, tÿ đò, 

góp phæn bâo vệ môi trþąng nông nghiệp, nâng 

cao chçt lþĉng nông sân; ThĀ ba, góp phæn giâm 

chi phí sân xuçt do tiết kiệm đþĉc chi phí mua 

sím các yếu tố đæu vào và giâm chi phí xā lý 

môi trþąng, nâng cao hiệu quâ kinh tế cho ngþąi 

nông dân (Nguyễn Thð Minh Hiền & cs., 2024a; 

He & cs., 2019). 

Quân lý chçt thâi và phý phèm nông 

nghiệp đem läi lĉi ích câ về kinh tế, xã hội và 

môi trþąng. Về kinh tế, quân lý chçt thâi và phý 

phèm nông nghiệp góp phæn tiết kiệm đæu vào, 

giâm chi phí trong sân xuçt và xā lċ môi trþąng, 

tëng hiệu suçt sân xuçt và tëng lĉi nhuên; Về 

xã hội, nó góp phæn täo thêm việc làm thông 

qua tái chế và tái sā dýng, täo ra các sân phèm 

an toàn và chçt lþĉng cao, tëng cþąng kč nëng 

cho lao động, câi thiện sĀc khóe cộng đồng và 

nâng cao trách nhiệm cộng đồng; Về môi trþąng, 

quân lý chçt thâi và phý phèm nông nghiệp góp 

phæn tiết kiệm tài nguyên, giâm thiểu phát sinh 

chçt thâi và phát thâi nhà kính, tiết kiệm nþĆc, 

tiết kiệm phân bón, câi täo đçt và giâm sā dýng 

hóa chçt (He & cs., 2019). 
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Việc quân lý chçt thâi và phý phèm nông 

nghiệp theo hþĆng tuæn hoàn cæn đþĉc thăc hiện 

trên nhiều cçp độ, tÿ cĄ sć sân xuçt (hộ gia đình, 

trang träi, doanh nghiệp, hĉp tác xã) đến cçp 

cộng đồng. Cách tiếp cên này đâm bâo tính toàn 

diện, phù hĉp vĆi đặc điểm cûa tÿng quy mô sân 

xuçt nông nghiệp. Về lý thuyết, mỗi cçp độ quân 

lċ đòng vai trñ quan trọng trong việc tổ chĀc, thu 

gom và tối þu hòa sā dýng phý phèm, đồng thąi 

thể hiện mối liên kết giĂa hoät động sân xuçt vĆi 

điều kiện kinh tế - xã hội cûa tÿng đða phþĄng. Ở 

cçp hộ gia đình, trọng tâm là tên dýng phý phèm 

täi chỗ, vĆi các giâi pháp đĄn giân nhþ làm phån 

hĂu cĄ, thĀc ën chën nuôi, hoặc đốt bó nhìm 

giâm khối lþĉng chçt thâi. Phäm vi này thþąng 

bð giĆi hän bći nguồn lăc, công nghệ và kiến thĀc 

cûa nông hộ, dén đến hiệu quâ sā dýng phý 

phèm còn thçp và có thể gây ô nhiễm cýc bộ. 

Trong khi đò, ć cçp trang träi, quân lý phý phèm 

đþĉc thăc hiện vĆi quy mô lĆn hĄn, yêu cæu áp 

dýng các công nghệ tiên tiến nhþ hæm khí sinh 

học, đệm lót sinh học hoặc chế biến phý phèm 

thành sân phèm thþĄng mäi nhþ phån bòn hoặc 

nëng lþĉng tái täo. Các trang träi có khâ nëng 

tích hĉp nhĂng giâi pháp này vào mô hình sân 

xuçt tuæn hoàn, nhþng cüng phâi đối mặt vĆi 

thách thĀc về chi phí đæu tþ và khâ nëng duy trì 

hệ thống. Ở cçp cộng đồng, quân lý phý phèm 

nông nghiệp đñi hói să phối hĉp giĂa gia đình, 

trang träi và các tổ chĀc đða phþĄng nhìm xây 

dăng các hệ thống thu gom, xā lý têp trung và 

chia sẻ tài nguyên hiệu quâ hĄn (Nguyễn Thð 

Minh Hiền & cs., 2024a).  

2.4. Quân lý chất thâi và phụ phẩm nông 

nghiệp theo hướng tuần hoàn 

2.4.1. Quản lý chất thải và phụ phẩm nông 

nghiệp theo hướng tuần hoàn khép kín 

Quân lý phý phèm nông nghiệp theo hþĆng 

tuæn hoàn cçp khép kín thþąng đþĉc áp dýng 

täi các cĄ sć sân xuçt nông nghiệp là các chû thể 

sân xuçt đĄn lẻ nhþ nông hộ, trang träi, doanh 

nghiệp nĄi phý phèm đþĉc xā lý ngay täi nĄi 

phát sinh mà không cæn vên chuyển đi xa. Các 

hoät động sân xuçt nông nghiệp tích hĉp, đa 

däng giĂa trồng trọt, chën nuôi và thuČ sân. 

Các hệ thống này cò đặc điểm tÿ đĄn giân đến 

phĀc täp tùy thuộc vào nguồn lăc và quy mô cûa 

cĄ sć sân xuçt. Các công nghệ phổ biến bao gồm 

û phân hĂu cĄ truyền thống hoặc sā dýng vi 

sinh, chế biến phý phèm trồng trọt thành thĀc 

ën chën nuôi, sân xuçt biogas tÿ phån động vêt. 

Hệ thống xā lý phý phèm nông nghiệp khép kín 

cçp hộ hoặc trang träi mang läi nhiều lĉi ích 

nhþ giâm chi phí xā lý và vên chuyển, đồng thąi 

tëng giá trð tái sā dýng cûa phý phèm täi cć sć 

sân xuçt. Tuy nhiên, đối vĆi nhĂng cĄ sć sân 

xuçt có quy mô nhó, hiệu quâ xā lý phý phèm 

cûa các hệ thống này còn hän chế và thành công 

cûa chúng phý thuộc nhiều vào kiến thĀc và kč 

nëng cûa ngþąi nông dân trong việc áp dýng các 

công nghệ phù hĉp (Xi, 2011). 

Theo hình 1, mô hình bít đæu tÿ chën nuôi, 

nĄi chçt thâi tÿ gia súc, gia cæm đþĉc thu gom 

và đþa vào hệ thống biogas. Hệ thống này xā lý 

chçt thâi và täo ra khí sinh học phýc vý nhu cæu 

nëng lþĉng trong gia đình, đồng thąi sân sinh 

nþĆc thâi giàu dinh dþĈng để tþĆi cho cây trồng. 

Trong trồng trọt, phý phèm nhþ rĄm rä, 

thån cåy đþĉc tên dýng làm thĀc ën chën nuôi, 

chçt độn chuồng hoặc û làm phân hĂu cĄ. Phån 

hĂu cĄ sau đò đþĉc sā dýng trć läi để câi täo đçt 

và nång cao nëng suçt cây trồng. Mô hình này 

hoät động theo nguyên tíc tuæn hoàn, trong đò 

mọi đæu ra tÿ một hoät động sẽ trć thành đæu 

vào cho hoät động khác. Điều này giúp giâm chi 

phí sân xuçt, hän chế tối đa việc phý thuộc vào 

các đæu vào hóa học tÿ bên ngoài. Đồng thąi, 

việc xā lý và tái sā dýng phý phèm, chçt thâi 

ngay täi chỗ góp phæn bâo vệ môi trþąng, phù 

hĉp vĆi đðnh hþĆng phát triển nông nghiệp bền 

vĂng. Mô hình này dễ áp dýng täi hộ nông 

nghiệp hoặc trang träi có quy mô sân xuçt 

tþĄng đối lĆn, täo ra lþĉng phý phèm hoặc chçt 

thâi đû để có thể thăc hiện các phþĄng pháp xā 

lý chçt thâi và phý phèm nông nghiệp. 

2.4.2. Quản lý chất thải và phụ phẩm theo 

hướng tuần hoàn mở 

Hệ thống quân lý chçt thâi và phý phèm 

nông nghiệp theo hþĆng tuæn hoàn mć thþąng 

đþĉc thăc hiện ć cçp cộng đồng, làng xã nhìm 

tên dýng và xā lý phý phèm tÿ câ trồng trọt và 

chën nuôi, giúp täo ra các sân phèm có giá trð và 

bâo vệ môi trþąng. 
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 Nguồn: Nguyễn Thị Minh Hiền & cs. (2024a). 

Hình 1. Mô hình quân lý chất thâi  

và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn khép kín 

 

Nguồn: Nguyễn Thị Minh Hiền & cs. (2024a). 

Hình 2. Mô hình quân lý chất thâi và phụ phẩm nông nghiệp tuần hoàn mở 

Trong hệ thống này, hộ nông dån đòng vai 

trñ là tác nhån đæu vào (cung cçp chçt thâi hoặc 

phý phèm nông nghiệp) hoặc đæu ra (sā dýng 

phân bón hĂu cĄ hoặc khí sinh học tÿ biogas). 

Phý phèm nhþ rĄm rä, thân cây, vó trçu tÿ các 

hộ trồng trọt sẽ đþĉc thu gom để sā dýng trong 

hệ thống û phân hĂu cĄ. Phån hĂu cĄ sau đò sẽ 

đþĉc dùng để bón cho cây trồng, giúp câi thiện 

chçt lþĉng đçt và tëng nëng suçt mùa vý. Các 

hộ nuôi gia súc, gia cæm sẽ thu gom chçt thâi 

chën nuôi (nhþ phån bñ, phån lĉn, phân gia 

cæm) để đþa vào hệ thống biogas. Hệ thống 

biogas sẽ phân hûy các chçt thâi này để täo ra 

khí biogas, cung cçp nëng lþĉng cho hoät động 

sinh hoät trong cộng đồng, đồng thąi täo ra 

phân bón chçt lþĉng. Một hộ sẽ đĀng ra đäi diện 
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cüng nhþ û phân hĂu cĄ täi một cĄ sć têp trung. 

Hệ thống này giúp giâm thiểu ô nhiễm môi 

trþąng, täo ra nguồn nëng lþĉng và phân bón 

hĂu cĄ phýc vý nhu cæu sân xuçt cûa các hộ 

nông dân. Sân phèm phý nhþ khí biogas và 

phân hĂu cĄ sẽ đþĉc phân phối trong cộng đồng 

để phýc vý cho tiêu dùng và sân xuçt nông 

nghiệp, täo ra giá trð kinh tế cho câ cộng đồng. 

Mô hình này giúp nâng cao hiệu quâ sā dýng tài 

nguyên, giâm thiểu să phý thuộc vào các nguồn 

tài nguyên bên ngoài, khuyến khích sân xuçt 

nông nghiệp bền vĂng, bâo vệ môi trþąng và 

nång cao đąi sống cûa ngþąi dân trong cộng 

đồng. Trong mô hình này, phý phèm tÿ nhiều hộ 

gia đình đþĉc thu gom và xā lý täi một điểm 

chung hoặc trăc tiếp täi các hộ nhþng dþĆi să 

quân lý và hỗ trĉ kč thuêt tÿ HTX hoặc chính 

quyền thôn xóm. Công nghệ xā lý chû yếu bao 

gồm û phân hĂu cĄ truyền thống, sân xuçt 

biogas, hoặc chế biến phý phèm trồng trọt 

thành thĀc ën chën nuôi. Hệ thống này tên 

dýng să phối hĉp giĂa các hộ gia đình, giâm chi 

phí xā lý riêng lẻ và nâng cao hiệu quâ sā dýng 

phý phèm nông nghiệp. 

2.4.3. Quản lý chất thải và phụ phẩm nông 

nghiệp theo hướng tuần hoàn tại Việt Nam 

Hiện nay, täi Việt Nam, việc quân lý chçt 

thâi và phý phèm nông nghiệp theo hþĆng kinh 

tế tuæn hoàn đang dæn đþĉc áp dýng rộng rãi 

vĆi nhiều mô hình khác nhau, nhìm tối þu hòa 

tài nguyên và giâm thiểu tác động môi trþąng. 

Dăa trên tổng hĉp các mô hình hiện có, có thể 

phân loäi thành hai nhóm chính: tuæn hoàn kín 

và tuæn hoàn mć, tùy theo mĀc độ khép kín cûa 

chu trình xā lý và tái sā dýng chçt thâi. 

Bâng 1 cho thçy nhóm tuæn hoàn kín gồm 

các mô hình tái sā dýng hoàn toàn chçt thâi và 

phý phèm trong nội bộ hệ thống sân xuçt, hän 

chế thçt thoát tài nguyên và phát thâi ra môi 

trþąng. Điển hình là mô hình Vþąn - Ao - 

Chuồng - Biogas, trong đò chçt thâi chën nuôi 

đþĉc xā lý bìng hæm biogas täo khí sinh học cho 

sinh hoät, bã thâi sau biogas làm phân bón hĂu 

cĄ. Mô hình chën nuôi an toàn sinh học 4F cüng 

xây dăng chu trình khép kín tÿ chën nuôi, chế 

biến đến tái sā dýng phý phèm làm thĀc ën và 

phân bón hĂu cĄ. TþĄng tă, mô hình “vñng tuæn 

hoàn xanh” trong chën nuôi bñ sĂa áp dýng công 

nghệ biogas tái chế chçt thâi thành phân bón cho 

đồng có và khí CH4 phýc vý trang träi. Trong 

canh tác kết hĉp, mô hình Aquaponics sā dýng 

nþĆc thâi tÿ nuôi cá để cung cçp dþĈng chçt cho 

cây trồng, sau đò nþĆc đþĉc làm säch và trâ läi 

bể cá, täo hệ thống khép kín bền vĂng. Các mô 

hình này giúp giâm thiểu chçt thâi ra môi 

trþąng, tên dýng tối đa phý phèm nhþng đñi hói 

trình độ kč thuêt cao và chi phí đæu tþ lĆn. 

Nhóm mô hình tuæn hoàn mć tái sā dýng 

chçt thâi nông nghiệp nhþng cò să trao đổi vêt 

chçt giĂa các hệ thống sân xuçt khác nhau, 

thay vì khép kín hoàn toàn. Các mô hình này 

tên dýng phý phèm để täo sân phèm giá trð gia 

tëng, phýc vý thð trþąng. Điển hình là sân xuçt 

phân hĂu cĄ tÿ chçt thâi trồng trọt, chën nuôi 

giúp câi thiện độ phì nhiêu cûa đçt. Mô hình 

trồng lúa - trồng nçm - sân xuçt phân hĂu cĄ - 

trồng cåy ën quâ tên dýng rĄm rä làm giá thể 

trồng nçm, sau đò dùng bã nçm bón cây. Ngoài 

ra, mô hình thu gom - cuộn rĄm cung Āng cho 

chën nuôi, trồng rau, trồng nçm hay trçu dùng 

làm chçt đốt giúp giâm phý thuộc nhiên liệu 

hóa thäch. Phý phèm nhþ xĄ dÿa, bã mía, vó 

trçu cüng làm giá thể trồng cây. Dù täo giá trð 

gia tëng, các mô hình này vén phý thuộc vào thð 

trþąng tiêu thý và chþa khép kín hoàn toàn, cæn 

biện pháp bổ sung để giâm tác động môi trþąng. 

a. Trường hợp: Quản lý chất thải và phụ  

phẩm tại trang trại tổng hợp theo hướng tuần 

hoàn kín 

Mô hình chën nuôi tuæn hoàn täi hộ ông 

Hoàng Đình Quê (Bíc Giang) vĆi 2.500 lĉn trên 

diện tích 10.000m2, kết hĉp nuôi giun quế và 

trồng cåy ën quâ. Chçt thâi tÿ chuồng nuôi đþĉc 

thu gom vào bể hai ngën, sau đò ép tách phån 

rín và nþĆc thâi. Phân rín dùng nuôi giun quế, 

sinh khối giun làm thĀc ën cho vêt nuôi, phân 

giun bón cây hoặc bán vĆi giá 3.000 đồng/kg. 

NþĆc thâi qua bể biogas täo khí gas chäy máy 

phát điện cung cçp nëng lþĉng cho trang träi. 

Hệ thống giúp tuæn hoàn chçt thâi rín, nþĆc 

thâi và khí thâi, đâm bâo nþĆc thâi đät tiêu 

chuèn tþĆi cây theo QCVN01-195:2022/ 

BNN&PTNT (Hình 3). 
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Bâng 1. Mô hình quân lý chất thâi  

và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn tại Việt Nam (nëm 2024) 

Mô hình Mô tả 

Vườn - Ao - Chuồng - Biogas 
(VACB) 

 

VACB gắn kết trồng trọt với chăn nuôi, giảm chất thải, tận dụng nguyên liệu. VACB giúp 
quản lý phế thải hợp lý, tái sử dụng phế phụ phẩm làm phân bón, xử lý chất thải an toàn, 
tạo năng lượng tái sinh, góp phần giảm ô nhiễm và biến đổi khí hậu.. 

Mô hình chăn nuôi an toàn sinh 
học 4F (Farm - Food - Feed -
Ferlitizer: trồng trọt - thực phẩm 
- chăn nuôi - phân bón). 

Mô hình 4F là chu trình sản xuất khép kín, kết hợp chăn nuôi lợn hữu cơ, chế phẩm sinh 
học, thức ăn chăn nuôi và phân bón vi sinh, giúp tái sử dụng chất thải để phục vụ trồng trọt. 

Mô hình “vòng tuần hoàn xanh”. Mô hình chăn nuôi bò sữa khép kín, thân thiện với môi trường, sử dụng công nghệ biogas 
để xử lý chất thải, bón đồng cỏ, cải tạo đất và tạo khí CH4 phục vụ trang trại. 

Mô hình tích hợp Aquaponics Aquaponics là mô hình canh tác khép kín, kết hợp nuôi trồng thủy sản và thủy canh. Chất 
thải từ bể cá được vi sinh vật chuyển hóa thành dinh dưỡng cho cây, giúp cây hấp thu và 
làm sạch nước trước khi trả lại bể. 

Mô hình sản xuất phân hữu cơ 
từ chất thải nông nghiệp 

Mô hình tận dụng phụ phẩm trồng trọt, rác thải sinh hoạt, phế phẩm chăn nuôi để ủ thành 
phân bón hữu cơ, cải tạo đất bạc màu, tăng độ phì nhiêu và phục vụ canh tác rau an toàn. 

Mô hình trồng lúa - trồng nấm - 
sản xuất phân hữu cơ - trồng 
cây ăn quả 

Mô hình này phổ biến trên cả nước, tận dụng rơm rạ trồng lúa để trồng nấm, sau đó dùng 
bã rơm rạ bón cho cây trồng, giúp cải tạo đất và tăng năng suất. 

Rơm rạ - cuốn rơm - bán cho 
các cơ sở chăn nuôi trâu bò, 
trồng rau màu, trồng nấm 

Rơm rạ có thể xử lý bằng chế phẩm sinh học làm phân bón thay thế NPK hoặc thu gom, 
cuộn máy để bán cho chăn nuôi, trồng rau và trồng nấm. 

Mô hình canh tác lúa sử dụng 
trấu làm chất đốt - củi trấu 

Trấu được dùng làm nhiên liệu sinh học, giảm phụ thuộc năng lượng hóa thạch và khí thải, 
góp phần phát triển kinh tế tuần hoàn và nâng cao giá trị nông nghiệp. 

Xơ dừa, bã mía, vỏ trấu tạo giá 
thể trồng cây 

Phụ phẩm nông nghiệp như rơm khô, bã mía, xơ dừa được dùng làm giá thể trồng cây, có 
khả năng giữ nước tốt hơn nhiều loại đất, giúp duy trì độ ẩm lâu dài. 

 

Nguồn: Nguyễn Thị Minh Hiền & cs. (2024b). 

Hình 3. Mô hình xử lý chất thâi và phụ phẩm nông nghiệp  

từ chăn nuôi lợn theo hướng tuần hoàn tại trang trại lợn nhà ông Hoàng Đình Quê 
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Để thăc hiện hệ thống quân lý chçt thâi và 

phý phèm theo hþĆng tuæn hoàn khép kín, các 

hộ cæn đâm bâo một số yêu cæu cĄ bân về nguồn 

lăc sân xuçt, nguyên liệu đæu vào, cĄ sć hä tæng, 

công nghệ áp dýng. Về nguồn lăc sân xuçt, hộ 

nông dân cæn đâm bâo diện tích đçt canh tác tối 

thiểu là 0,5ha vĆi hoät động trồng trọt hoặc 

0,3ha đối vĆi mô hình kết hĉp trồng trọt và chën 

nuôi. Điều này giúp đâm bâo không gian cho câ 

hoät động sân xuçt và xā lý chçt thâi. Đồng 

thąi, số lþĉng vêt nuôi cæn đû lĆn, nhþ 5 con gia 

súc hoặc 50 con gia cæm, để täo ra lþĉng chçt 

thâi đû đáp Āng nhu cæu û phân hĂu cĄ hoặc 

sân xuçt khí biogas. Về nguyên liệu đæu vào, các 

phý phèm nhþ rĄm rä, thân cây và chçt thâi 

chën nuôi cæn đþĉc thu gom và sā dýng hiệu 

quâ. Mỗi hộ cæn ít nhçt 3-5 tçn rĄm rä mỗi vý 

và khoâng 900-1.800kg chçt thâi chën nuôi mỗi 

tháng để đâm bâo quy trình xā lý chçt thâi hoät 

động ổn đðnh. Về cĄ sć hä tæng, hộ gia đình cæn 

dành riêng tÿ 10-15m2 cho khu văc xā lý chçt 

thâi nhþ û phân hoặc bể biogas. Hệ thống thoát 

nþĆc cüng phâi đþĉc xây dăng hĉp lý vĆi độ dốc 

nhẹ, bể líng hoặc hồ sinh học để xā lċ nþĆc thâi 

trþĆc khi tái sā dýng, đặc biệt cho cây trồng 

hoặc nuôi cá. Về công nghệ áp dýng, các giâi 

pháp đĄn giân nhþ û phân hĂu cĄ bìng chế 

phèm vi sinh, sân xuçt biogas quy mô nhó, tái 

sā dýng nþĆc thâi sau xā lý, giúp giâm chi phí 

và tëng hiệu quâ sân xuçt. Tích hĉp các công 

nghệ này vào mô hình sẽ giúp hộ gia đình tối þu 

hóa quân lý phý phèm täi chỗ, góp phæn phát 

triển nền nông nghiệp bền vĂng hĄn. 

b. Trường hợp: Mô hình quản lý chất thải và 

phụ phẩm tại doanh nghiệp theo hướng tuần 

hoàn khép kín 

Mô hình vòng tuæn hoàn xanh đþĉc 

Vinamilk vên dýng để phát triển trang träi bò 

sĂa. Mô hình là một quy trình chën nuôi khép 

kín tÿ làm đçt, trồng có, chëm sòc bñ đến xā lý 

chçt thâi để täo “vñng tuæn hoàn xanh”. Mýc 

tiêu quân lý nguồn đçt bền vĂng, canh tác nông 

nghiệp tiên tiến, nëng lþĉng xanh và tái täo, 

quân lý chçt thâi và biến thành tài nguyên. 

Vinamilk xây dăng quy trình chën nuôi, chiết 

xuçt, chế biến các sân phèm sĂa theo tiêu chuèn 

quốc tế (Global GAP) và tiêu chuèn hĂu cĄ chåu 

Âu (EU Organic) täi các trang träi bò sĂa; thăc 

hiện quy trình khép kín tÿ làm đçt, trồng có, 

chëm sòc bñ đến xā lý chçt thâi thông qua công 

nghệ biogas. Phân vi sinh hình thành tÿ việc xā 

lý chçt thâi dùng bòn cho đồng có và câi täo đçt, 

phæn khí metan thu đþĉc tÿ các hæm biogas trć 

thành nëng lþĉng phýc vý các hoät động khác 

cûa trang träi (Đặng Thùy, 2021). 

Mô hình vòng tuæn hoàn xanh có khâ nëng 

nhân rộng. Đối vĆi trang träi quy mô nhó và hộ 

gia đình, mô hình này có thể triển khai vĆi chi 

phí thçp hĄn, sā dýng công nghệ cĄ bân nhþ 

hæm biogas gia đình để tái chế chçt thâi thành 

nëng lþĉng sinh hoät hoặc täo phån vi sinh để 

bón cho cây trồng.  

 

Nguồn: Đặng Thùy (2021). 

Hình 4. Quy trình xử lý chất thâi chăn nuôi trong các trang trại của Vinamilk 
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Quân lý chçt thâi và phý phèm nông 

nghiệp ć cçp trang träi và doanh nghiệp lĆn 

thþąng dễ dàng hĄn so vĆi cçp hộ gia đình hoặc 

các trang träi có quy mô nhó nhą vào quy mô và 

nguồn lăc vþĉt trội. Các trang träi và doanh 

nghiệp lĆn thþąng sć hĂu trang thiết bð hiện đäi 

nhþ hệ thống xā lý chçt thâi, công nghệ û phân 

compost hoặc sân xuçt biogas, cùng vĆi nguồn 

vốn và đội ngü nhån să chuyên môn hỗ trĉ vên 

hành. Quy trình sân xuçt täi các doanh nghiệp 

lĆn cüng đþĉc tổ chĀc bài bân, có să quy hoäch 

rõ ràng và kiểm soát đồng bộ, giúp giâm thiểu 

chçt thâi ngay tÿ khåu đæu vào. Đồng thąi, họ 

còn phâi tuân thû nghiêm ngặt quy đðnh cûa 

pháp luêt về môi trþąng, täo động lăc câi tiến 

trong quân lý chçt thâi. Ngoài ra, doanh nghiệp 

lĆn có khâ nëng liên kết vĆi các đĄn vð trong 

chuỗi giá trð để tái sā dýng hoặc tiêu thý phý 

phèm, giâm đáng kể gánh nặng quân lċ. Để đät 

hiệu quâ tối þu, doanh nghiệp cæn có hệ thống 

thu gom và phân loäi chçt thâi bài bân, đæu tþ 

thiết bð chế biến phý phèm hiện đäi và xây dăng 

đội ngü chuyên môn cao. Chính sách hỗ trĉ tÿ 

phía Nhà nþĆc nhþ þu đãi thuế, vay vốn đæu tþ 

công nghệ, cùng các chþĄng trình đào täo kč 

thuêt cüng đòng vai trñ quan trọng. Ngþĉc läi, ć 

cçp hộ gia đình, việc quân lý chçt thâi gặp 

nhiều thách thĀc do thiếu vốn, kč thuêt và quy 

mô nhó lẻ, khiến họ phý thuộc nhiều vào các 

hình thĀc hĉp tác nhþ tổ nhóm sân xuçt hoặc 

hĉp tác xã để chia sẻ nguồn lăc và áp dýng giâi 

pháp chung. 

c. Trường hợp: Quản lý chất thải và phụ phẩm 

nông nghiệp tại HTX theo hướng tuần hoàn mở 

Hĉp tác xã BAVIFA, thành lêp nëm 2020 

và hoät động tÿ 2021, tiên phong trong khći 

nghiệp thanh niên, chuyển hóa chçt thâi hĂu cĄ 

thành phân bón và chế phèm nông nghiệp. HTX 

có 30 hộ chën nuôi tham gia, ban đæu phát miễn 

phí chế phèm sinh học để khā mùi chuồng träi. 

Phån bñ đþĉc thu gom đðnh kĊ 1-2 tuæn/læn, û 

vĆi vi sinh để sân xuçt phân hĂu cĄ. Mỗi tháng, 

HTX thu gom 100 tçn phån tþĄi, cung cçp 20 

tçn phân khô cho các hộ trồng có, hoa màu 

trong xã và trang träi ngoài tînh. Phân sau û 

đþĉc phối trộn, kiểm nghiệm, ép viên và bán cho 

nông dân trồng hoa, cây cânh (Hình 5). 

Tuy nhiên, do chî sā dýng các mô hình và 

công nghệ đĄn giân, quy mô xā lý này vén còn 

hän chế, hiệu quâ chþa cao, phý thuộc nhiều 

vào trình độ và să hĉp tác cûa các thành viên 

HTX. Đåy là mô hình phù hĉp cho các HTX 

trong giai đoän chuyển đổi sang quy mô sân 

xuçt lĆn hĄn hoặc hþĆng tĆi hình thĀc quân lý 

têp trung hiện đäi hĄn (Nguyễn Thð Minh Hiền 

& cs., 2024a). 

 

Nguồn: Nguyễn Thị Minh Hiền & cs. (2024b). 

Hình 5. Mô hình quân lý chất thâi và phụ phẩm nông nghiệp tuần hoàn mở tại HTX Bavifa 
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Mô hình quân lý chçt thâi và phý phèm 

nông nghiệp tuæn hoàn cçp cộng đồng đñi hói 

một hệ thống nguồn lăc sân xuçt, nguyên liệu 

đæu vào, cĄ sć hä tæng, công nghệ đþĉc tổ chĀc 

và triển khai đồng bộ. Về nguồn lăc sân xuçt, 

cæn có să tham gia tích căc cûa các hộ nông dân 

trong việc cung cçp chçt thâi chën nuôi và phý 

phèm trồng trọt, cùng vĆi đội ngü kč thuêt đâm 

nhên vên hành hệ thống xā lý têp trung. Ngoài 

ra, mô hình yêu cæu một cĄ chế quân lý minh 

bäch do hĉp tác xã hoặc tổ hĉp tác đĀng ra điều 

phối, đồng thąi đâm bâo phân phối lĉi ích công 

bìng giĂa các hộ tham gia. Về cĄ sć hä tæng, cæn 

xây dăng bể biogas quy mô cộng đồng, khu văc 

û phân có mái che và hệ thống thoát nþĆc, cùng 

phþĄng tiện thu gom và vên chuyển chçt thâi 

đến điểm xā lý têp trung. Ngoài ra, cæn có kho 

lþu trĂ phân bón hĂu cĄ và bể chĀa khí biogas 

nếu có nhu cæu dă trĂ. Công nghệ áp dýng bao 

gồm hệ thống biogas hiện đäi vĆi khâ nëng thu 

hồi khí metan và sân xuçt phân bón lóng, công 

nghệ û phân hĂu cĄ vi sinh để rút ngín thąi 

gian xā lý và nâng cao chçt lþĉng sân phèm, 

cùng các công nghệ tă động hòa nhþ câm biến 

nhiệt độ, độ èm trong quá trình û. Để hỗ trĉ mô 

hình, chính quyền và các tổ chĀc phát triển cæn 

cung cçp vốn đæu tþ, chuyển giao công nghệ và 

tổ chĀc têp huçn cho ngþąi dån, đồng thąi tëng 

cþąng tuyên truyền để nâng cao nhên thĀc về 

lĉi ích cûa sân xuçt tuæn hoàn. Khi các yếu tố 

trên đþĉc đáp Āng, mô hình này không chî giúp 

tối þu hòa tài nguyên, giâm thiểu ô nhiễm môi 

trþąng mà còn täo ra giá trð kinh tế bền vĂng 

cho câ cộng đồng. 

Mô hình quân lý chçt thâi và phý phèm 

nông nghiệp theo hþĆng tuæn hoàn có tiềm nëng 

phát triển thành quy mô lĆn hĄn, mć rộng tÿ 

phäm vi cçp thôn, xã đến liên xã, huyện hoặc 

thêm chí liên kết vùng. Tuy nhiên, để thăc hiện 

đþĉc điều này cæn có să nâng cçp về cĄ chế quân 

lċ, cĄ sć hä tæng và công nghệ nhìm đáp Āng 

yêu cæu về thu gom và xā lý nguồn tài nguyên 

một cách hiệu quâ. Trong mô hình này, chính 

quyền đða phþĄng và các tổ chĀc hỗ trĉ đòng vai 

trò quan trọng trong việc xây dăng quy hoäch 

tổng thể, hỗ trĉ pháp lý và giám sát hiệu quâ 

thăc thi. Để mć rộng phäm vi mô hình nông 

nghiệp tuæn hoàn cçp cộng đồng, việc áp dýng 

công nghệ tiên tiến là yếu tố then chốt nhìm 

đâm bâo hiệu quâ và tính bền vĂng. Trong xā lý 

chçt thâi và phý phèm, hệ thống biogas công 

nghiệp có thể đþĉc triển khai để sân xuçt khí 

đốt säch, đồng thąi tích hĉp thu hồi nhiệt thâi 

để sân xuçt điện hoặc sþći çm cho nhà kính. 

Công nghệ û phân hĂu cĄ cüng đþĉc nâng cçp 

vĆi câm biến tă động giám sát nhiệt độ, độ èm 

và khí thâi, rút ngín thąi gian xā lý và câi thiện 

chçt lþĉng phân bón. Bên cänh đò, các công 

nghệ thu gom và phân loäi thông minh nhþ IoT 

và nền tâng số hóa giúp tối þu việc giám sát và 

vên chuyển chçt thâi trong cộng đồng. Hệ thống 

xā lċ nþĆc thâi tiên tiến sā dýng màng lọc và hồ 

sinh học, giúp đâm bâo nþĆc thâi đät chuèn, tái 

sā dýng hiệu quâ cho tþĆi tiêu hoặc nuôi cá. 

Đồng thąi, việc tích hĉp các nguồn nëng lþĉng 

tái täo nhþ nëng lþĉng mặt trąi và khí biogas 

làm giâm chi phí vên hành, giâm phý thuộc vào 

lþĆi điện. Ngoài ra, nền tâng số hóa và công 

nghệ blockchain giúp minh bäch hóa quy trình 

sân xuçt, nâng cao giá trð thþĄng mäi cûa sân 

phèm tái chế và phân bón hĂu cĄ. Tçt câ các 

giâi pháp này täo ra chuỗi giá trð bền vĂng, thúc 

đèy să tham gia cûa các thành viên trong cộng 

đồng, hþĆng đến một hệ thống sân xuçt nông 

nghiệp tuæn hoàn quy mô lĆn, hiệu quâ hĄn và 

thân thiện vĆi môi trþąng. 

3. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Việc áp dýng các mô hình quân lý chçt thâi 

và phý phèm nông nghiệp theo hþĆng tuæn 

hoàn täi Việt Nam đang cho thçy nhĂng tiềm 

nëng nhçt đðnh nhþng vén tồn täi nhiều thách 

thĀc cæn giâi quyết. Hai mô hình chính đþĉc 

triển khai gồm hệ thống tuæn hoàn khép kín và 

hệ thống tuæn hoàn mć, mỗi mô hình cò þu điểm 

và hän chế riêng, phý thuộc vào quy mô sân 

xuçt, nguồn lăc tài chính và mĀc độ hĉp tác 

giĂa các chû thể liên quan. 

Hệ thống tuæn hoàn khép kín chû yếu đþĉc 

áp dýng trong các trang träi và doanh nghiệp 

lĆn, nĄi cò đû điều kiện đæu tþ vào công nghệ xā 

lý chçt thâi hiện đäi nhþ biogas hoặc û phân 

hĂu cĄ vi sinh. Mô hình này giúp tối þu hòa 

nguồn phý phèm ngay täi chỗ, giâm chi phí xā 
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lý và hän chế tác động tiêu căc đến môi trþąng. 

Tuy nhiên, vĆi các hộ nông dân quy mô nhó, việc 

triển khai gặp nhiều rào cân, chû yếu do hän 

chế về tài chính, thiếu hýt kiến thĀc kč thuêt và 

động lăc kinh tế chþa đû mänh để thúc đèy đæu 

tþ dài hän (Nguyễn Thð Minh Hiền & cs., 2024b; 

Mai Lan PhþĄng & Nguyễn Thð Minh Hiền, 

2024; Vasilenko & Arbačiauskas, 2012; 

Lawrence & cs., 2006; Trianni & Cango, 2012). 

Trong khi đò, hệ thống tuæn hoàn mć, vĆi 

să tham gia cûa hĉp tác xã và tổ hĉp tác, mang 

läi lĉi thế về quy mô và tính cộng đồng trong 

thu gom, xā lý chçt thâi. Mô hình này giúp tên 

dýng hiệu quâ phý phèm tÿ nhiều hộ sân xuçt, 

góp phæn giâm áp lăc ô nhiễm môi trþąng. Tuy 

nhiên, việc tổ chĀc và vên hành vén gặp nhiều 

hän chế, đặc biệt là vçn đề phối hĉp thu gom, 

yêu cæu đæu tþ cĄ sć hä tæng và khò khën trong 

tiêu thý sân phèm tái chế (Hoevenagel & cs., 

2007; Rademaekers & cs., 2011; Müller & 

Tunçer, 2013). Hiện nay, các cĄ sć xā lý trong 

mô hình tuæn hoàn mć vén mang tính thû công, 

chþa đät hiệu suçt cao, trong khi thð trþąng cho 

các sân phèm tái chế nhþ phån bòn hĂu cĄ và 

khí sinh học còn gặp nhiều rào cân về cänh 

tranh và niềm tin cûa ngþąi tiêu dùng (Nguyễn 

Thð Minh Hiền & cs., 2024b; Mai Lan PhþĄng & 

Nguyễn Thð Minh Hiền, 2024). 

Nhìn chung, để nâng cao hiệu quâ cûa câ 

hai mô hình, cæn có să hỗ trĉ mänh mẽ tÿ chính 

sách, đæu tþ công nghệ và phát triển cĄ chế hĉp 

tác phù hĉp. Hệ thống tuæn hoàn khép kín có 

thể phát huy hiệu quâ hĄn nếu đþĉc lồng ghép 

vĆi các chính sách khuyến khích tài chính và 

đào täo kč thuêt cho nông dân quy mô nhó. 

Trong khi đò, mô hình tuæn hoàn mć cæn đþĉc 

câi thiện thông qua việc đæu tþ vào cĄ sć hä 

tæng, nâng cao chçt lþĉng sân phèm tái chế và 

thúc đèy kết nối thð trþąng. Chî khi các rào cân 

này đþĉc giâi quyết, quân lý chçt thâi nông 

nghiệp theo hþĆng tuæn hoàn mĆi thăc să trć 

thành một giâi pháp bền vĂng và có tính khâ thi 

cao trong thăc tiễn. 

4. KẾT LUẬN 

Việc quân lý chçt thâi và phý phèm nông 

nghiệp theo hþĆng tuæn hoàn, dù ć däng khép 

kín hay mć, góp phæn giâm thiểu tác động tiêu 

căc đến môi trþąng, täo ra giá trð kinh tế, thúc 

đèy phát triển nông nghiệp bền vĂng. Tuy 

nhiên, quá trình triển khai vén gặp nhiều thách 

thĀc, tÿ hän chế về tài chính, hä tæng, công 

nghệ cho đến nhên thĀc cûa ngþąi dân và khâ 

nëng tiêu thý sân phèm tái chế. 

Để khíc phýc nhĂng rào cân này, cæn có các 

giâi pháp đồng bộ. Chính phû cæn đèy mänh 

ban hành chính sách hỗ trĉ tài chính, khuyến 

khích đæu tþ vào công nghệ xā lý chçt thâi và 

phát triển cĄ sć hä tæng phù hĉp. Đồng thąi, 

nâng cao nhên thĀc và đào täo kč thuêt cho 

nông dån, thúc đèy hĉp tác giĂa các trang träi, 

doanh nghiệp và đða phþĄng nhìm tối þu hòa 

nguồn lăc. Bên cänh đò, việc xây dăng thð 

trþąng tiêu thý ổn đðnh cho các sân phèm tái 

chế nhþ phån bòn hĂu cĄ, khí biogas thông qua 

chính sách khuyến khích sā dýng và täo niềm 

tin cho ngþąi tiêu dùng cüng rçt quan trọng. 

Ngoài ra, việc mć rộng hĉp tác vĆi các tổ 

chĀc trong và ngoài nþĆc, áp dýng công nghệ tiên 

tiến và xây dăng khung pháp lċ đồng bộ sẽ täo 

động lăc mänh mẽ cho să phát triển cûa mô hình 

tuæn hoàn. Khi nhĂng giâi pháp này đþĉc thăc 

hiện hiệu quâ, quân lý chçt thâi và phý phèm 

nông nghiệp theo hþĆng tuæn hoàn sẽ trć thành 

trý cột quan trọng trong chiến lþĉc phát triển 

nông nghiệp bền vĂng, giúp bâo vệ môi trþąng, 

nâng cao thu nhêp cho ngþąi dân và täo nền tâng 

cho nền nông nghiệp hiện đäi, hiệu quâ hĄn. 
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